	
	

	
	


	CHUYÊN ĐỀ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

HỆ PHƯƠNG TRÌNH


	Nội dung :
	1) Phương pháp thế.

2) Phương pháp cộng đại số.

3) Phương pháp biến đổi thành tích.

4) Phương pháp đặt ẩn phụ.

5) Phương pháp hàm số.

6) Phương pháp sử dụng bất đẳng thức


Bài 1 : Một số dạng hệ phương trình đặc biệt.
1) Hệ bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.

	a) 
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	b) 
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	c) 
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	d) 
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2) Hệ gồm một phương trình bậc nhất và phương trình bậc cao.

· PP chung : Sử dụng phương pháp thế.
· Hệ 2 phương trình.
· Hệ 3 phương trình.
3) Hệ đối xứng loại 1.

· PP chung : Đặt ẩn phụ 
[image: image5.wmf]();
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4) Hệ đối xứng loại 2.

· PP chung : Trừ từng vế hai phương trình cho nhau ta được : 
[image: image6.wmf]().(;)0
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5) Hệ phương trình đẳng cấp bậc hai.

	PP chung : Có 2 cách giải
	· Đặt ẩn phụ 
[image: image7.wmf].
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· Chia cả hai vế cho 
[image: image8.wmf]2
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, và đặt 
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Bài 2 : Một số phương pháp giải hệ phương trình

I. Phương pháp thế.

* Cơ sở phương pháp. Ta rút một ẩn (hay một biểu thức) từ một phương trình trong hệ và thế vào phương trình còn lại.

* Nhận dạng. Phương pháp này thường hay sử dụng khi trong hệ có một phương trình là bậc nhất đối với một ẩn nào đó.

Bài 1 . Giải hệ phương trình 
[image: image10.wmf]22
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Lời giải.

Từ (1) ta có 
[image: image11.wmf]53
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 thế vào (2) ta được 
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Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image14.wmf](
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Bài 2 Giải hệ phương trình sau :
[image: image15.wmf]22
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Bài 3 Giải hệ : 
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· PT (2) là bậc nhất với y nên Từ (2) 
[image: image17.wmf]2
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· Nghiệm 
[image: image18.wmf](0;3);(2;9)
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Bài 4 a) Giải hệ : 
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· PT (2) là bậc nhất với y nên Từ (2) 
[image: image20.wmf]2
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 thay vào PT (1).

          b)  Giải hệ : 
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Bài 6 (Thử ĐT2012) Giải hệ : 
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· Từ (1) 
[image: image23.wmf]22
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thay vào (2). Nghiệm 
[image: image24.wmf](1;2);(2;5)
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Bài 7. Giải hệ phương trình 
[image: image25.wmf]4322
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Phân tích. Phương trình (2) là bậc nhất đối với y nên ta dùng phép thế.

Lời giải.

TH 1 : x = 0 không thỏa mãn (2)

TH 2 : 
[image: image26.wmf]2
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 thế vào (1) ta được 
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[image: image28.wmf]22
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Do 
[image: image29.wmf]0
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 nên hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Chú ý.: Hệ phương trình này có thể thế theo phương pháp sau:

· Hệ 
[image: image31.wmf](
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·  Phương pháp thế thường là công đoạn cuối cùng khi ta sử dụng các phương pháp khác

Bài 8 (D – 2009 ) Giải hệ : 
[image: image32.wmf]2
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. Từ (1) thế 
[image: image33.wmf]3
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và thay vào PT (2).

Bài 9 Giải hệ : 
[image: image34.wmf]22
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HD : Thế (1) vào PT (2) và rút gọn ta được : 
[image: image35.wmf]2
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II. Phương pháp cộng đại số.
* Cơ sở phương pháp. Kết hợp 2 phương trình trong hệ bằng các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia ta thu được phương trình hệ quả mà việc giải phương trình này là khả thi hoặc có lợi cho các bước sau.

* Nhận dạng. Phương pháp này thường dùng cho các hệ đối xứng loại II, hệ phương trình có vế trái đẳng cấp bậc k.

Bài 1 Giải hệ phương trình 
[image: image36.wmf]2
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Bài 2. Giải hệ phương trình 
[image: image37.wmf]2
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Lời giải.

· ĐK: 
[image: image38.wmf]0
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· Hệ 
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. Trừ vế hai phương trình ta được
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· TH 1. 
[image: image41.wmf]0

xyyx

-=Û=

 thế vào (1) ta được 
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· TH 2. 
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[image: image46.wmf]30
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· Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1 ; 1)

Bài 2 Giải hệ phương trình 
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Lời giải.

· ĐK: 
[image: image48.wmf]11
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· Trừ vế hai pt ta được 
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· 
[image: image50.wmf](
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· TH 1. 
[image: image51.wmf]0
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 thế vào (1) ta được 
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· Đặt 
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 và 
[image: image55.wmf]1
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· TH 2. 
[image: image56.wmf](
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. TH này vô nghiệm do ĐK.

Vậy hệ có nghiệm duy nhất (1; 1)

Bài 5 Giải hệ phương trình: 
[image: image57.wmf]22
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Bài 3. Giải hệ phương trình 
[image: image58.wmf]22
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Phân tích. Đây là hệ phương trình có vế trái đẳng cấp bậc hai nên ta sẽ cân bằng số hạng tự do và thực hiện phép trừ vế.

Lời giải.

- Hệ 
[image: image59.wmf]22
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- Giải phương trình này ta được 
[image: image60.wmf]1145
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 thế vào một trong hai phương trình của hệ ta thu được kết quả 
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     * Chú ý

· Cách giải trên có thể áp dụng cho pt có vế trái đẳng cấp bậc cao hơn.

· Cách giải trên chứng tỏ rằng hệ phương trình này hoàn toàn giải được bằng cách đặt 
[image: image62.wmf],0
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 hoặc đặt 
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Bài 4. Tìm các giá trị m để hệ 
[image: image64.wmf]22
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 có nghiệm.

· Phân tích. Để có kết quả nhanh hơn ta sẽ đặt ngay 
[image: image65.wmf],0
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Lời giải.

· TH 1. 
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Vậy hệ có nghiệm 
[image: image67.wmf]17
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· TH 2. 
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[image: image72.wmf]2
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· Ta có 
[image: image73.wmf]2
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[image: image77.wmf]53635363
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· Kết luận. 
[image: image78.wmf]53635363
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Bài 5. Tìm các giá trị của m để hệ 
[image: image79.wmf]22
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 (I) có nghiệm.

Lời giải.

· Nhân 2 vế của bpt thứ hai với -3 ta được 
[image: image80.wmf]22
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· Cộng vế hai bpt cùng chiều ta được 
[image: image81.wmf]222

11

44(2)

11

xxyyxy

mm

---³-Û+£

--


· Điều kiện cần để hệ bpt có nghiệm là 
[image: image82.wmf]1
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· Điều kiện đủ. Với 
[image: image83.wmf]1
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  (II)

· Giả sử 
[image: image85.wmf]00
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· Vậy mọi nghiệm của hệ (II) đều là nghiệm của hệ (I)

(II) 
[image: image87.wmf]22
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· Thay 
[image: image88.wmf]2

xy

=-

 vào pt thứ 2 của hệ (II) ta được 
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· Hệ (II) có nghiệm, do đó hệ (I) cũng có nghiệm. Vậy 
[image: image90.wmf]1
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Bài 6. Giải hệ phương trình 
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· Phân tích. Các biểu thức trong ngoặc có dạng a + b và a – b nên ta chia hai vế pt thứ nhất cho 
[image: image92.wmf]3
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 và chia hai vế pt thứ hai cho 
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Lời giải.

· ĐK: 
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· Hệ 
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· Nhân theo vế hai pt trong hệ ta được 
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· TH 1. 
[image: image101.wmf]6
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· TH 2. 
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[image: image104.wmf]0,0

xy

>>

.

· Vậy hệ pt có nghiệm duy nhất 
[image: image105.wmf](
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· Chú ý. Hệ phương trình có dạng 
[image: image106.wmf]2
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. Trong trường hợp này, dạng thứ nhất có vế phải chứa căn thức nên ta chuyển về dạng thứ hai sau đó nhân vế để mất căn thức.

· Tổng quát ta có hệ sau: 
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Bài 7. Giải hệ phương trình 
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· Phân tích. Nếu chia hai vế của mỗi phương trình cho 
[image: image109.wmf]222
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· TH 1. 
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· Tương tự với 
[image: image114.wmf]0
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[image: image115.wmf]0
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 ta thu được các nghiệm là 
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· TH 2. 
[image: image117.wmf]0
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. Chia hai vế của mỗi pt trong hệ cho 
[image: image118.wmf]222
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. Cộng vế 3 phương trình của hệ ta được :


[image: image120.wmf]22
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[image: image121.wmf]111
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· Từ (4) và (1) ta có 
[image: image122.wmf]2
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· Tứ (4) và (2) ta có 
[image: image123.wmf]3
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. Từ (4) và (3) ta có 
[image: image124.wmf]9
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· Tương tự, từ (5), (1), (2), (3) ta có 
[image: image125.wmf]55
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· Vậy hệ có tập nghiệm là

S = 
[image: image126.wmf]93955
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· Nhận xét. Qua ví dụ trên ta thấy: từ một hệ phương trình đơn giản, bằng cách đổi biến số (ở trên là phép thay nghịch đảo) ta thu được một hệ phức tạp. Vậy đối với một hệ phức tạp ta sẽ nghĩ đến phép đặt ẩn phụ để hệ trở nên đơn giản.

III. Phương pháp biến đổi thành tích.
* Cơ sở phương pháp. Phân tích một trong hai phương trình của hệ thành tích các nhân tử. Đôi khi cần kết hợp hai phương trình thành phương trình hệ quả rồi mới đưa về dạng tích.

Bài 1 (Khối D – 2012) Giải hệ 
[image: image127.wmf]3222
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· Biến đổi phương trình (2) thành tích.
· Hoặc coi phương trình (2) là bậc hai với ẩn x hoặc y.
· Hệ đã cho 
[image: image128.wmf]2
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. Hệ có 3 nghiệm 
[image: image129.wmf]15
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Bài 2. (D – 2008) Giải hệ phương trình 
[image: image130.wmf]22
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· Phân tích. Rõ ràng, việc giải phương trình (2) hay kết hợp (1) với (2) không thu được kết quả khả quan nên chúng ta tập trung để giải (1).

Lời giải.

ĐK: 
[image: image131.wmf]1,0
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[image: image132.wmf]22
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TH 1. 
[image: image133.wmf]0
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[image: image134.wmf]1,0
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TH 2. 
[image: image135.wmf]21021
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 thế vào pt (2) ta được
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[image: image137.wmf]10
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. Do 
[image: image138.wmf]02
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. Vậy hệ có nghiệm 
[image: image139.wmf](;)(5;2)
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· Chú ý. Do có thể phân tích được thành tích của hai nhân tử bậc nhất đối y (hay x) nên có thể giải pt (1) bằng cách coi (1) là pt bậc hai ẩn y (hoặc x).

Bài 3.  (A – 2003) Giải hệ phương trình 
[image: image140.wmf]3
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· Phân tích. Từ cấu trúc của pt (1) ta thấy có thể đưa (1) về dạng tích.

Lời giải.

ĐK: 
[image: image141.wmf]0

xy

¹
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[image: image142.wmf]111
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TH 1. 
[image: image143.wmf]xy
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 thế vào (2) ta được 
[image: image144.wmf]3
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TH 2. 
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 thế vào (2) ta được 
[image: image147.wmf]4222
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PT này vô nghiệm.

Vậy tập nghiệm của hệ là S = 
[image: image148.wmf]15151515

(1;1);;;;

2222

ìü

æöæö

-+-+----

ïï

ç÷ç÷

íý

ïï

èøèø

îþ


Bài 3. (Thi thử GL) Giải hệ phương trình 
[image: image149.wmf]11
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Lời giải.


[image: image150.wmf]22
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TH 1. 
[image: image151.wmf]xy
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 thế vào pt thứ hai ta được 
[image: image152.wmf]2
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TH 2. 
[image: image153.wmf]22
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[image: image154.wmf]2222
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Trường hợp này không xảy ra do 
[image: image155.wmf]22
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Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là S = 
[image: image156.wmf]{
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Bài 4. Giải hệ phương trình 
[image: image157.wmf]22
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· Phân tích. Rõ ràng, việc giải phương trình (2) hay kết hợp (1) với (2) không thu được kết quả khả quan nên chúng ta tập trung để giải (1)

Lời giải.

ĐK: 
[image: image158.wmf]0
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[image: image160.wmf]2

()2()816()

xyxyxyxyxy

Û+-++=+

éù

ëû



[image: image161.wmf]2

()()162(4)0

xyxyxyxy

Û++--+-=

éù

ëû



[image: image162.wmf][

]

(4)()(4)20

xyxyxyxy

Û+-+++-=


TH 1. 
[image: image163.wmf]40
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 thế vào (2) ta được 
[image: image164.wmf]2
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TH 2. 
[image: image165.wmf]22
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Vậy tập nghiệm của hệ là S = 
[image: image166.wmf]{
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Bài 5 (Thử ĐT 2013) Giải hệ phương trình 
[image: image167.wmf]()(2)
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	· Điều kiện : 
[image: image168.wmf];0

()(2)0

xy

xyxyxy

³

ì

ï

í

+--³

ï

î


· PT 
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	· Từ PT (2) ta có 
[image: image172.wmf]22
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[image: image173.wmf]2
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	·  PT 
[image: image174.wmf](3)
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[image: image176.wmf]1
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	· Kết hợp với điều kiện ta có 
[image: image178.wmf]1
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· KL: Vậy hệ đã cho có hai nghiệm (x; y) là : 
[image: image180.wmf]117117
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Bài 6 (A – 2011 ) Giải hệ PT : 
[image: image181.wmf]223
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HD : Biến đổi PT (2) thành tích ta có 
[image: image182.wmf]22
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·  TH1:
[image: image183.wmf]1
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thay vào PT (1). 

· TH 2: PT(1) 
[image: image184.wmf]2222
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Bài 7 (Thử GL 2012) Giải hệ : 
[image: image186.wmf]33
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HD : Từ (2) 
[image: image187.wmf]22
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[image: image188.wmf]3322
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IV. Phương pháp đặt ẩn phụ.
Bài 1. Giải hệ phương trình 
[image: image189.wmf]22
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Lời giải.

Đây là hệ đối xứng loại I đơn giản nên ta giải theo cách phổ biến.

Hệ 
[image: image190.wmf]2
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Đặt 
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[image: image192.wmf](
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TH 1. 
[image: image194.wmf]111,2
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TH 2. 
[image: image195.wmf]441,3

333,1

Sxyxy

Pxyxy

=-+=-=-=-

ììé

ÞÛ

íí

ê

===-=-

îîë

. Vậy tập nghiệm của hệ là

S = 
[image: image196.wmf]{
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   Chú ý.

· Nếu hệ pt có nghiệm là 
[image: image197.wmf](;)
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 thì do tính đối xứng, hệ cũng có nghiệm là 
[image: image198.wmf](;)

yx

. Do vậy, để hệ có nghiệm duy nhất thì điều kiện cần là 
[image: image199.wmf]xy
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.

· Không phải lúc nào hệ đối xứng loại I cũng giải theo cách trên. Đôi khi việc thay đổi cách nhìn nhận sẽ phát hiện ra cách giải tốt hơn.

   Bài tập tương tự : (ĐT 2010) Giải hệ phương trình: 
[image: image200.wmf]22
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Bài 2 (D – 2004 )Tìm m để hệ có nghiệm : 
[image: image201.wmf]1
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Bài 4. Giải hệ phương trình 
[image: image202.wmf]22
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           Phân tích. Đây là hệ đối xứng loại I

· Hướng 1. Biểu diễn từng pt theo tổng 
[image: image203.wmf]xy
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 và tích 
[image: image204.wmf]xy


· Hướng 2. Biểu diễn từng pt theo 
[image: image205.wmf]2
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[image: image206.wmf]2
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. Rõ ràng hướng này tốt hơn.

Lời giải.

Hệ 
[image: image207.wmf]22
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TH 1. 
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TH 2. Đổi vai trò của a và b ta được 
[image: image211.wmf]3,4

2,3

xx

yy

==-

ì

í

==-

î

. Vậy tập nghiệm của hệ là

S = 
[image: image212.wmf]{
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· Nhận xét. Bài toán trên được hình thành theo cách sau

· Xuất phát từ hệ phương trình đơn giản 
[image: image213.wmf]18
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1) Thay 
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(1)  
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 đó chính là ví dụ 2.

2) Thay 
[image: image216.wmf]22
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 vào hệ (I) ta được hệ

(2)  
[image: image217.wmf]22
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3) Thay 
[image: image218.wmf]2
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4) Thay 
[image: image220.wmf]11
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5) Thay 
[image: image222.wmf]22
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a. Như vậy, với hệ xuất (I), bằng cách thay biến ta thu được rất nhiều hệ pt mới.

b. Thay hệ xuất phát (I) bằng hệ xuất phát (II) 
[image: image224.wmf]22
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 và làm tương tự như trên ta lại thu được các hệ mới khác. Chẳng hạn :

6) Thay 
[image: image225.wmf]22
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[image: image226.wmf]22
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7) Thay 
[image: image227.wmf]11
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8) Thay 
[image: image229.wmf]1
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9) Thay 
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10) Thay 
[image: image233.wmf]22

2,2

axxbyx

=+=+

 vào hệ (II) ta được hệ
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Bài 5 (D – 2007 ) Tìm m để hệ có nghiệm : 
[image: image235.wmf]33
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	Đặt ẩn phụ
[image: image236.wmf]1
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	Điều kiện 
[image: image237.wmf];2
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Ta có hệ 
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Bài 6 Giải hệ phương trình : 

	a) (CĐ – 2010 )
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Bài 7 (Sát hạch khối 10 năm 2012) Giải hệ : 
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Bài 8 (D – 2009 ) Giải hệ phương trình : 
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Bài 9 (A – 2008) Giải hệ phương trình : 
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· Hệ 
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· Vậy tập nghiệm của hệ pt là S =  
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Bài 10 Giải hệ phương trình : 
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        Cách 2 : Thế (1) vào PT (2) và rút gọn ta được :
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Bài 11 (A – 2006) Giải hệ phương trình : 
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Bài 12 (Thử ĐT2010) Giải hệ phương trình:  
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Bài 13 (Thử GL 2012) Giải hệ : 
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· PT (1)
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Bài 14 (ĐT 2011) Giải hệ : 
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Bài 15 (B – 2009 ) Giải hệ : 
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Bài 16 (Thử ĐT2012) Giải hệ : 
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 Chia 2 vế của 2 PT cho y và đặt ẩn phụ.
Bài 17 Giải hệ phương trình: 
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V. Phương pháp hàm số.
* Cơ sở phương pháp. Nếu 
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Bài 1 Giải các HPT sau : 
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Bài 2 Giải hệ phương trình : 
[image: image299.wmf]55

55(1)

22

1(2)

xxyy

xy

-=-

+=

ì

ï

í

ï

î


Bài 3. Giải hệ phương trình 
[image: image300.wmf]33

33(1)

22

1(2)

xxyy

xy

-=-

+=

ì

ï

í

ï

î


          Phân tích. Ta có thể giải hệ trên bằng phương pháp đưa về dạng tích. Tuy nhiên ta muốn giải hệ này bằng phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số. Hàm số 
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     Nhận xét. Trong TH này ta đã hạn chế miền biến thiên của các biến để hàm số đơn điệu trên đoạn đó.

Bài 4 Giải hệ phương trình: 
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Thay và (2) tiếp tục sử dụng PP hàm số CM PT (2) có 1 nghiệm duy nhất 
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Bài 5  (A – 2003) Giải hệ : 
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Bài 6 (Thử GL) Giải hệ phương trình 
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Bài 7 (Thi HSG tỉnh Hải Dương 2012) 
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· Từ điều kiện và từ phương trình (2) có 
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Bài 8 (A – 2012) Giải hệ phương trình 
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· Từ phương trình (2) 
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Bài 9. (A – 2010) Giải hệ phương trình 
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Lời giải.
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image346.wmf](2)(52)

xfy

Û=-

 với 
[image: image347.wmf]3

()

fttt

=+

.
[image: image348.wmf]2

'()310,()

ftttt

=+>"ÎÞ

¡

 ĐB trên 
[image: image349.wmf]¡

. Vậy 
[image: image350.wmf]2

54

(2)(52)252,0

2

x

fxfyxyyx

-

=-Û=-Û=³


· Thế vào pt (2) ta được 
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· Với 
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Bài 10.(Thi thử ĐT 2011) Tìm các giá trị của m để hệ phương trình sau có nghiệm
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Lời giải.

          - Điều kiện. 
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Bài 11 (Thử ĐT 2012) Giải hệ : 
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TH1 : Xét 
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Bài 15. Giải hệ phương trình 
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Phân tích. Nếu thay 
[image: image378.wmf]22

2

xy

=+

 vào phương trình thứ nhất thì ta sẽ được hđt

Lời giải.

Thay 
[image: image379.wmf]22

2

xy

=+

 vào phương trình thứ nhất ta được


[image: image380.wmf]223333

22()()2222

xyxyxy

yxxyxyyxxy

-=-++Û-=-Û+=+

 (1)

Xét hàm số 
[image: image381.wmf]3

()2,

t

fttt

=+Î

¡

 có 
[image: image382.wmf]2

'()2ln230,

t

fttt

=+>"Î

¡

 suy ra 
[image: image383.wmf]()

ft

 đồng biến trên 
[image: image384.wmf]¡

. (1) 
[image: image385.wmf]()()

fxfyxy

Û=Û=

 thế vào pt thứ hai ta được


[image: image386.wmf]1

xy

==±

. Vậy tập nghiệm của hệ là S = 
[image: image387.wmf]{

}

(1;1);(1;1)

--


Bài 16. Giải hệ phương trình 
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Lời giải.

Trừ vế hai pt ta được 
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